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Phụ lục I 

THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG HÀNG HÓA THÔNG QUA CẢNG BIỂN 

Tháng 02/2022 
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So sánh 

cùng kỳ 

năm 

trước 

(%)

So sánh 

với kế 

hoạch 

năm (%)

A B C 1 2 3 4 5 6=4/5 7=4/1

Tổng số 1000 tấn 725.367 63.777 53.028 116.803 109.119 107% 16%

Hàng xuất khẩu 1000 tấn 16.548 13.571 30.119 26.703

Hàng nhập khẩu 1000 tấn 18.194 14.946 33.140 34.173

Hàng nội địa 1000 tấn 28.933 24.426 53.358 47.983

Hàng quá cảnh 1000 tấn 101 86 187 260

Chia ra

1 Container 1000 tấn 252.253 20.449 15.337 35.786 38.184 94%

1000 Teus 24.884 2.176 1.631 3.806 3.845 99% 15%

Xuất khẩu 1000 Tấn 6.884 5.163 12.047 11.705 103%

1000 Teus 704 528 1.232 1.292 95%

Nhâp khẩu 1000 Tấn 7.357 5.518 12.875 13.418 96%

1000 Teus 771 578 1.349 1.241 109%

Nội địa 1000 Tấn 6.208 4.656 10.864 13.061 83%

1000 Teus 700 525 1.225 1.312 93%

2 Hàng lỏng 1000 tấn 81.927 6.865 5.972 12.836 12.624 102% 16%

Xuất khẩu 1000 tấn 341 297 638 699

Nhập khẩu 1000 tấn 2.145 1.866 4.011 3.945

Nội địa 1000 tấn 4.378 3.809 8.187 7.980

3 Hàng khô 1000 tấn 391.187 36.361 31.634 67.995 58.051 117% 17%

Xuất khẩu 1000 tấn 9.323 8.111 17.434 14.299

Nhập khẩu 1000 tấn 8.692 7.562 16.254 16.810

Nội địa 1000 tấn 18.346 15.961 34.307 26.942

4 Hàng quá cảnh 1000 tấn 79.435 6.336 5.512 11.848 11.340 104% 15%
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Khối lượng hàng hóa thông qua cảng


